
Thôn Xã

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Hồ Xuân Lượng chủ hộ 27/1/1987 nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

rơi xuống cận 

nghèo

3 Phạm Thị Xuân vợ 20/2/1985 nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

4 Hồ Duy Khánh con 41529 nam Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

5 Hồ Phạm Yến Nhi con 18/8/2015 nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

6 Thái Thị Hường Mẹ 04/05/1957 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

7 Hồ Thị Trầm Em 19/12/1991 Nữ Kinh Anh Sơn Sơn Hàm

2 1 Trần Thị Nga chủ hộ 06/01/1980 nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm Thoát hẳn

3 Hồ Thị Khánh Linh con 25/9/2009 nữ Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm

4 Hồ Huy Đạt con 05/12/2015 nam Kinh Phượng Hoàng Sơn Hàm

3 1 Hồ Thị Mai chủ hộ 03/8/1947 nữ Kinh Hàm Giang Sơn Hàm x

rơi xuống cận 

nghèo

4 1 Hồ Thị Đích chủ hộ 1922 Nữ Kinh Tượng Sơn Sơn Hàm x x Thoát hẳn

5 1 Lê Thị Vân chủ hộ 12/3/1938 nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x x Chết

6 1 Nguyễn Thị Tâm chủ hộ 1963 nữ Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

Rơi xuống cận 

nghèo
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DANH SÁCH 

Mẫu số 7.15

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ SƠN HÀM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



1 Nguyễn Văn Đường Chủ hộ 1958 Nam Kinh Liên Sơn Sơn Hàm x

Chết khẩu chủ hộ, 

Thành viên hộ vẫn 

nghèo là hộ bà Hồ 

Thị Phiến 

7 1 Nguyễn Thị Đường chủ hộ 02/04/1946 nữ Kinh Hùng Sơn Sơn Hàm x Thoát hẳn

8 1 Nguyễn Quang Luận chủ hộ 15/6/1960 nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm x x chủ hộ chết

2 Chu Thị Em mẹ 13/8/1932 nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

chuyển về sống 

cùng cháu

9 1 Hồ Thị Lài Chủ hộ 27/07/1947 Nữ Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

rơi xuống cận 

nghèo

2 Phan Xuân Thiên Con 26/3/1986 Nam Kinh Mai Lĩnh Sơn Hàm

10 1 Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ hộ 06/9/1964 Nữ Kinh Bình Sơn Sơn Hàm x x

Rơi xuống cận 

nghèo

        NGƢỜI LẬP BIỂU TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

        Trần Thị Thu Phƣơng Phan Xuân Hải

Sơn Hàm, ngày 02 tháng 12 năm 2022

Tổng 10 hộ 20 khẩu


